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Phụ lục 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(RESEARCH METHODOLOGY)
*****

A. Thông tin về giảng viên:

B. Thông tin về môn học: 

1. Số tín chỉ/đvht: 

- Lý thuyết: 02 (30 tiết)
- Thực hành: 01 (30 tiết)
2. Đối tượng học: 
Bậc học: Cao đẳng, Đại học

Ngành: Tất cả sinh viên chuyên ngành tiếng Anh



        
Hệ: Chính qui, Vừa làm vừa học
3. Điều kiện tiên quyết/song hành: Muốn học được môn học này thì sinh viên phải có một số kiến thức về các kỹ năng viết.

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

4.1. Về kiến thức:

- Xác định và thực hiện các vấn đề muốn nghiên cứu thông qua việc vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học trong môn phương pháp nghiên cứu khoa học. 

4.2. Về kỹ năng chuyên môn:

- Xác định các vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.

- Tìm kiếm và chắt lọc những tài liệu nghiên cứu có liên quan làm cơ sở lý luận cho đề tài.

- Ứng dụng được một số qui tắc và kỹ năng trích dẫn khi viết cơ sở lý luận và viết mục tài liệu tham khảo.

- Xác định phương pháp nghiên cứu.

- Xác định được cấu trúc của một khóa luận và cấu trúc các chương của một khóa luận.

- Tìm hiểu và thiết kế các công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu như bảng hỏi, câu hỏi phỏng vấn, quan sát (observation sheet), danh sách kiểm tra (checklist)... 

- Liệt kê, tổng hợp và vận dụng các cụm từ, thuật ngữ khi phân tích và giải thích các dữ liệu thu thập được trình bày trên các biểu bảng, sơ đồ.

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Tự trau dồi các kiến thức liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa học, tham khảo các bài báo, các tài liệu có sẵn trong thư viện hay trên mạng để hình thành thói quen tự nghiên cứu . Từ đó, người học có thể xác định vấn đề muốn nghiên cứu cho bản thân mình.

- Rèn luyện được một số kỹ năng mềm cơ bản như: kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

5.  Nội dung và mục tiêu/KQHT chi tiết môn học:

	Chủ đề/Bài học
	MT/KQHT về kiến thức
	MT/KQHT về kỹ năng nghề nghiệp
	MT/KQHT về thái độ và kỹ năng mềm

	Phần 1: Các hình thức nghiên cứu (Approaches to research)

	Nhận biết đặc điểm của các loại nghiên cứu: Nghiên cứu hành động (Action research), nghiên cứu trường hợp (Case study), nghiên cứu khảo sát (Survey research), nghiên cứu thực nghiệm (Experimental research) 
	Xác định một loại nghiên cứu phù hợp với đề tài muốn nghiên cứu
	Rèn kỹ năng làm việc cá nhân, cặp, nhóm, rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày

	Phần 2: Lập kế hoạch nghiên cứu (Planning the project)


	Nắm được các cách lựa chọn đề tài nghiên cứu (Selecting a topic) và xác định mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu (Objectives and research questions) 
	Biết cách xác định mục tiêu và câu hỏi cho đề tài nghiên cứu.

	Rèn kỹ năng làm việc cá nhân, cặp, nhóm, rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày

	Phần 3: Phương pháp nghiên cứu (Research methodology)


	Xác định các bước trong nghiên cứu: các thiết kế nghiên cứu (Research designs), đối tượng tham gia khảo sát, phỏng vấn (Participants), các công cụ thu thập dữ liệu (Research instruments): bảng hỏi, phỏng vấn, quan sát, bài test, tổng quan về lịch sử nghiên cứu (Literature review): đọc tài liệu, tìm hiểu cách trích dẫn tài liệu theo hệ thống APA.
	Vận dụng các bước nghiên cứu trên cho đề tài nghiên 
	Rèn kỹ năng làm việc cá nhân, cặp, nhóm, rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày

	Phần 4: Thu thập dữ liệu (Data collection)


	Lựa chọn công cụ thu thập và phân tích dữ liệu (Data analysis tools)

Sử dụng ngôn ngữ để trình bày và phân tích các dữ liệu thu thập được từ biểu bảng, biểu đồ (Language for data description) 


	Sử dụng công cụ để thu thập phân tích số liệu, sử dụng ngôn ngữ để trình bày các dữ liệu cho đề tài nghiên cứu.
	Rèn kỹ năng làm việc cá nhân, cặp, nhóm, rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày

	Phần 5: Bố cục của một khóa luận (Thesis format) và đề cương nghiên cứu (research proposal)


	Nhận biết  bố cục bài khóa luận


	Thực hành viết đề cương nghiên cứu
	Rèn kỹ năng làm việc cá nhân, cặp, nhóm, rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày


6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết: 
	Chủ đề / 

Bài học
	Cách tổ chức giảng dạy
	Yêu cầu đối với SV
	Cách đánh giá

	Buổi 1: 04 tiết (4): Part I
	GV giới thiệu các hình thức nghiên cứu: nghiên cứu hành động, nghiên cứu trường hợp.
	Nhận biết các đặc điểm và quá trình của mỗi hình thức nghiên cứu.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức.

	Buổi 2: 04 tiết (8): Part I (tt)
	GV tiếp tục giới thiệu 2 hình thức nghiên cứu phổ biến khác: nghiên cứu khảo sát và nghiên cứu thực nghiệm.
	Nhận biết các đặc điểm và quá trình của mỗi hình thức nghiên cứu. Tìm các ví dụ minh họa liên quan đến 04 hình thúc nghiên cứu trên.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức.

	Buổi 3: 04 tiết (12): Part II
	GV hướng dẫn sinh viên cách lập kế hoạch nghiên cứu.
	Thảo luận trong nhóm để tìm các vấn đề hay gặp phải ở các môn học hay các vấn đề sinh viên không chuyên thường gặp phải khi học tiếng Anh.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức

	Buổi 4: 04 tiết (16): Part II (tt)
	GV hướng dẫn sinh viên cách lập kế hoạch nghiên cứu.
	Chọn lựa vấn đề muốn nghiên cứu, lý giải tại sao muốn nghiên cứu vấn đề đó.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức

	Buổi 5: 04 tiết (20): Part II (tt)
	GV hướng dẫn sinh viên cách lập kế hoạch nghiên cứu.
	Xác định các mục tiêu và các câu hỏi nghiên cứu cho đề tài.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức.

	Buổi 6: 04 tiết (24): Part III 
	GV hướng dẫn sinh viên một số nội dung liên quan đến phương pháp nghiên cứu.
	Xác định hình thức nghiên cứu cho đề tài.

Chọn lựa đối tượng tham gia khảo sát (trả lời bảng hỏi, phỏng vấn, làm bài test..) cho đề tài.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức.

	Buổi 7: 04 tiết (28): Part III (tt)
	GV hướng dẫn sinh viên một số nội dung liên quan đến phương pháp nghiên cứu (tt).
	Nắm vững các nguyên tắc khi thiết kế bảng câu hỏi khảo sát, phỏng vấn hay các bài test.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức.

	Buổi 8: 04 tiết (32): Part III (tt)
	GV hướng dẫn sinh viên một số nội dung liên quan đến phương pháp nghiên cứu (tt).
	Thiết kế bảng câu hỏi, bài kiểm tra trình độ, kiến thức hay quan điểm của người tham gia khảo sát.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức.

	Buổi 9: 04 tiết (36): Part III
	GV hướng dẫn sinh viên một số nội dung liên quan đến phương pháp nghiên cứu (tt).
	Nắm vững các nguyên tắc về cách trích dẫn tài liệu bằng văn bản và cách ghi tên tài liệu trích dẫn ở mục tài liệu tham khảo theo hệ thống trích dẫn APA 6th .


	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức

	Buổi 10: 04 tiết (40): Part III (tt)
	GV hướng dẫn sinh viên một số nội dung liên quan đến phương pháp nghiên cứu (tt).
	Trích dẫn các lý thuyết, kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó liên quan đến đề tài nghiên cứu hiện tại của mình.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức.

	Buổi 11: 04 tiết (44): Part IV 
	GV hướng dẫn sinh viên về cách thu thập dữ liệu
	Thu thập các bảng hỏi, bài kiểm tra từ những người tham gia khảo sát, xác định công cụ phù hợp để phân tích dữ liệu.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức.

	Buổi 12: 04 tiết (48): Part IV (tt)
	GV hướng dẫn sinh viên về cách thu thập dữ liệu (tt).
	Thu thập các bảng hỏi, bài kiểm tra từ những người tham gia khảo sát, xác định công cụ phù hợp để phân tích dữ liệu (tt).
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức

	Buổi 13: 04 tiết (52): Part IV (tt)
	GV hướng dẫn sinh viên về cách thu thập dữ liệu (tt).
	Nắm các cụm từ, cấu trúc dùng để miêu tả các dữ liệu thu thập được trình bày theo biểu bảng, biểu đồ dạng cột hay hình bánh.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức

	Buổi 14: 04 tiết (56): Part IV
	GV hướng dẫn sinh viên về cách thu thập dữ liệu (tt).
	Sử dụng các cụm từ, cấu trúc để miêu tả các dữ liệu thu thập được.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức

	Buổi 15: 04 tiết (60): Part V
	GV hướng dẫn sinh viên cấu trúc của bài khóa luận và cách viết một đề cương nghiên cứu.
	Nắm được bố cục của bài khóa luận và viết được một đề cương nghiên cứu.
	Khả năng và mức độ tham gia xây dựng bài và các hoạt động do giáo viên tổ chức


7. Đánh giá:

· Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Đánh giá quá trình: 100 %

+ Chuyên cần (20%):  Đi học đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu và tham gia tích cực các hoạt động học tập tại lớp. 

+Bài tập nhóm (60%): làm các bài tập do giáo viên phân công 

+ Bài tập cá nhân (20%): làm bài kiểm tra ngắn cũng cố các vấn đề liên quan đến cấu trúc của khóa luận

- Đánh giá kết thúc môn (100%): Toàn văn bài nghiên cứu của nhóm
- Điểm tổng kết môn học:

+ Đối với sinh viên hệ chính quy: (Điểm quá trình + Điểm kết thúc)/2

+ Đối với sinh viên hệ VLVH: (Điểm quá trình x 0.3) + ( Điểm kết thúc x 0.7)
8. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính: 

Bell, J. (2005). Doing your research project: A guide for first time researchers in education, health, and social science. (4th ed.). Berkshire, England: Open University Press.

 
- Tài liệu tham khảo:

1. Bill, G. (2000). Developing a questionnaire. London, England: Continuum.

2. Brown, J. D. (2001). Using Surveys in Language Programs. Cambridge: CUP

3. Calmorin, P.L. (2001). Methods of research and thesis writing. Manila, Philippines: Rex Book Store, Inc.

4. Creswell, J. W., & Clark, V. N. P. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

5. Duigu, Gabi. (2001). Visuals: Writing about graphs, tables and diagrams. Cameray, 

Australia: Academic English Press.

6. Hoang. T., & Chu, N.M.N. (2008). Phan tich du lieu nghien cuu voi SPSS. HCM city, Vietnam: Hong Duc Publisher.

7. McMilan, J. H., & Schumacher, S. (1993). Research in education: A conceptual introduction.(3rd ed.). NY: HarperCollins College Publishers.

8. Seliger, H. W., & Shohamy, E. (1989). Second language research methods. Oxford, England: Oxford University Press.
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